CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên mô học: Anh văn A.1
Mã số môn học: MH 10
( Ban hành theo  Thông tư số      /          / TT - BLĐTBXH

ngày    tháng   năm       của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội )

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC Anh văn A.1
Mã số môn học: MH 10

Thời gian môn học: 75 giờ         
(Lý thuyết: 31,5 tiết; Thực hành: 43,5 tiết)
I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí của môn học: môn học được bố trí dạy ngay từ đầu khóa học, trước khi học các môn chuyên môn và có thể học song song với môn cơ bản khác, hoặc tự học để tham gia thi tự do.
- Tính chất của môn học: Là môn học bắt buộc.
III. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Rèn luyện 4 kỹ năng: đọc, viết, nghe và nói thông qua các tình huống giao tiếp trong công việc, trong cuộc sống thường ngày để người học có vốn từ vựng và văn phạm cơ bản để giao tiếp bằng tiếng Anh
- Thực hành các kỹ năng để người học có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh với nhau.
- Rèn luyện tính tự tin, cách trình bày trước tập thể.
- Rèn luyện tính làm việc tập thể, tính phối hợp  trong học tập và trong công việc.
III.  NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm

 tra*

(LT hoặc TH

	1
	Getting to know people
	11
	4,5
	6,5
	

	2
	Lifestyles
	12
	5
	7
	

	3
	A great place to work
	12
	5
	6
	1

	4
	The road to success
	10
	5
	4
	1

	5
	The world’s largest industry
	10
	4
	6
	

	6
	Global comparisons
	10
	4
	5
	1

	7
	Life in the fast lane
	10
	4
	5
	1

	
	Cộng:
	75
	31,5
	39,5
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:

Unit 1: Getting to know people
Mục tiêu:

- Hiểu cách chào hỏi, giới thiệu. 
- Hiểu cách sử dụng thì hiện tại đơn của động từ thường.
- Áp dụng cách phát âm (ngữ điệu trong câu hỏi).
Nội dung: 





	1. Language focus
	  Thời gian: 5 tiết

	1.1. Present simple (I/you/we/they)
	

	1.2. Pronunciation: intonation of questions
	

	2. Wordpower
	  Thời gian: 1 tiết

	2.1. Classroom communication
	

	3. Focus on communication
	Thời gian: 5 tiết

	3.1. Introductions
	

	3.2. Greetings
	

	3.3. Goodbyes
	


Unit 2: Lifestyles
Mục tiêu:

- Áp dụng cách nói về thời gian    
- Hiểu về số đếm
- Áp dụng cách sử dụng các trạng từ chỉ sự thường xuyên.
- Hiểu các thuật ngữ giao tiếp qua điện thoại
Nội dung: 


       

	1. Language focus                                                                       
	Thời gian: 5 tiết

	1.1. Present simple(he/she/it)
	

	1.2. Adverbs of frequency
	

	1.3. Love/like/enjoy+ing
	

	1.4. Pronunciation:/s/,/z/,/iz/ endings
	

	2. Wordpower
	Thời gian: 3 tiết

	2.1. Numbers
	

	2.2. Telling the time (1)
	

	3. Focus on communication                         
	Thời gian: 4 tiết

	3.1. Starting a call
	

	3.2. Time expressions
	


Unit 3: A great place to work

Mục tiêu:

- Hiểu được cách hỏi thông tin và hỏi đường đi.
- Áp dụng cách sử dụng tính từ bất định.
- Áp dụng cách dùng Cấu trúc câu : “There be Noun” 
- So sánh cách dùng động từ “ Have / has + got “

- Hiểu cách kết âm “ sound linking “
- Hiểu cách dùng một số giới từ .

Nội dung: 



     

	1. Language focus
	Thời gian: 6 tiết

	1.1. There is/are, some/any, have, have got.
	

	1.2. Pronunciation: linking
	

	2. Wordpower
	Thời gian: 3 tiết

	2.1. Places in a town
	

	2.2. Prepositions
	

	3. Focus on communication
	Thời gian: 3 tiết

	3.1. Asking for and giving directions
	

	3.2. Asking for travel information
	

	4. Kiểm tra
	Thời gian: 1 tiết


Unit 4: The road to success
Mục tiêu:

- Áp dụng cách sử dụng thì quá khứ đơn của động từ.

- Hiểu được cách phát âm / ed / 

- Hiểu được cách để lại tin nhắn qua điện thoại.
- Hiểu được cách nói số điện thoại.
- Áp dụng cách đánh vần mẫu tự tiếng Anh.
Nội dung: 




	1. Language focus
	Thời gian: 4 tiết

	1.1. Past simple 
	

	1.2. Regular and irregular verbs
	

	1.3. Pronunciation:/d/,/t/,/id/ endings
	

	2. Wordpower
	Thời gian: 2 tiết

	2.1. Travel and holiday file
	

	3. Focus on communication
	Thời gian:4 tiết

	3.1. Leaving a message
	

	3.2. Telephone numbers
	

	3.3. Spellings
	

	4. Kiểm tra
	Thời gian: 1 tiết


Unit 5: The world‘s largest industry

Mục tiêu:

- Hiểu được danh từ đếm được và danh từ không đếm được.

- Hiểu được cách sử dụng tính từ bất định.

- Hiểu được cách phát âm nhấn trong từ và trong câu.

- Áp dụng cách dùng câu cho phép và câu yêu cầu.

- Hiểu cách sử dụng từ điển để tra cứu.

Nội dung: 




	1. Language focus
	Thời gian: 3,5 tiết

	1.1. Mass and count nouns
	

	1.2. Some, a lot of, much/many
	

	1.3. Numbers
	

	2. Wordpower
	Thời gian: 3 tiết

	2.1. Food file
	

	2.2. Using a dictionary
	

	2.3. Pronunciation: word stress
	

	3. Focus on communication
	Thời gian:3,5 tiết

	3.1. Offers and requests
	

	3.2. Eating and drinking
	

	3.3. Pronunciation: sentence stress
	


Unit 6: Global comparisons

Mục tiêu:

- Hiểu được cách sử dụng tính từ so sánh hơn và tính từ so sánh nhất

- Hiểu cách phát âm ngày tháng năm

- Hiểu cách phát âm “ th “

- Áp dụng các câu giao tiếp trong việc tiếp đón khách

Nội dung: 




	1. Language focus
	Thời gian: 5 tiết

	1.1. Comparative and superlative adjectives
	

	2. Wordpower
	Thời gian: 4 tiết

	2.1. Telling the time (2)
	

	2.2. Dates
	

	2.3. Pronunciation: th sounds
	

	3. Focus on communication
	Thời gian:1 tiết

	3.1. Welcoming a visitor
	


Unit 7: Life in the fast lane

Mục tiêu:

- Hiểu được cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn của động từ  

- Áp dụng cách thêm “ ing “ vào sau động từ.

- Áp dụng cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để nói về tương lai.

Nội dung: 




	1. Language focus
	Thời gian: 5 tiết

	1.1. Present Continuous
	

	1.2. Present trends
	

	1.3. Pronunciation: contracted forms in present continuous
	

	2. Wordpower
	Thời gian: 3 tiết

	2.1. Work file
	

	2.2. Word partners
	

	3. Focus on communication
	Thời gian:2 tiết

	3.1. Making and changing arrangements
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
1. Tài liệu và dụng cụ học tập:
- International Express Elementary của Liz Taylor, nhà xuất bản Oxford năm 2002
- Workbook Elementary của Liz Taylor, nhà xuất bản Oxford năm 2002
- PC

- Phấn, bảng viết, bông lau 
- Projector
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Kiểm tra thường xuyên:

Hình thức: Kiểm tra bài cũ, sửa bài tập

Nội dung:  Các vấn đề nội dung bài học trước

2. Kiểm tra định kỳ:

 Bài kiểm tra số 1:

Hình thức: Tự luận + trắc nghiệm

Nội dung: Thì hiện tại đơn với động từ thường, trạng từ chỉ sự thường xuyên, từ vựng, số đếm  

Bài kiểm tra số 2:

Hình thức:  nói

Nội dung:  nói về thời gian, số đếm 

 Bài kiểm tra số 3:

Hình thức: Nghe 

Nội dung:  điền vào chỗ trống, trả lời câu hỏi (chọn trong unit 1 – 3)

Bài kiểm tra số 4:

Hình thức: Tự luận + trắc nghiệm

Nội dung: danh từ đếm được, không đếm được, cách dùng much/many; some/a lot of, cách nói số đếm, cách đọc năm, từ vựng 

Bài thi kết thúc môn học:

Hình thức: Tự luận + trắc nghiệm + nghe

Nội dung: văn phạm, từ vựng, viết lại câu, điền vào chổ trống, tìm lỗi sai, trả lời câu hỏi (unit 1 – 7)
VI.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình Cao đẳng ngành, nghề và trung cấp chuyên nghiệp
2. Những trọng tâm cần chú ý:

· luyện tập kỹ năng nghe, nói
3. Tài liệu cần tham khảo:

[1]. bộ tài liệu bài tập anh văn A.1 do Tổ anh văn biên soạn – lưu hành nội bộ
[2]. English grammatical books
[3]. English listening and speaking books 
